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DA PHE DUYET
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MẪU HỘP 10 VỈ * 10 VIÊN

95mm

10Blisters x 10Filmcoatedcaplets
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CHỈ ĐỊNH, CHÓNG CHÍĐỊNH,

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG,han THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc tờ hướng sử dụng.

DIEUHIỆN BẢO QUẦN:
Nơikhôthoáng, nhiệtđộdưới30°C,tránh ánh sáng.

ĐỀ XA TÀM TAY TRẺ EM.
ĐỌCKỸ HƯỚNG DẪNSỬDỤNGTRƯỚCKHI DÙNG.

  10vix 10viênnéndàibaophim

ACTADOL 500
Acetaminophen 500mg

ACTADOL 500
Acetaminophen 500mg  

 

    GIAMBAU
HẠSỐT  

Sảnxuất tại:

CTCPLIÊNDOANHDƯỢCPHẨM
BRsriMEDIPHARCOTENAMYD

Số 8NguyễnTrườngTộ -P.PhướcVĩnh - TP.Huế  
 

 

inadryplace, below30°C,protectfrom light.
KEEPOUTOFTHEREACHOFCHILDREN

PLEASEREADPACKAGEINSERTBEFORE USING

SĐÐK/Reg.N°.:

$646SX/Lot

Ngay SX/ Mfg.D.:

Handùng/Exp.D. : 

https://trungtamthuoc.com/
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  ACTADOL 5
Acetaminophen
GIAM BAU HA SOT
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* Ghi chú: Số lô SX và hạn dùng được dập chìm ở đáy vỉ thuốc
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MẪU TỪ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc:

ACTADOL 500
Acetaminophen 500mg

(Vién nén dai bao phim)

CÔNG THỨC: Mỗi viên nén dài bao phim có chứa:

Acetaminophen......................................... 500 mg

Tá dược: (Lactose, Sodium starch glycolat, Microcrystalline cellulose, Silica

colloidalis anhydrica, Povidon, Methylparaben, Hydrogenated castor oil, Magnesi
Stearat, Hydroxy propyl methyl cellulose, Polyethylen glycol 6000, Talc, Titandioxyd
) vừa đủ ...1 viên nén dài bao phim.

CHỈ ĐỊNH:
Acetaminophen được dùng rộng rãi trong điều trị các chứng đau và sốt từ nhẹ đến
vua.

Đau:
Acetaminophen được dùng giảm đau tạm thời trong điều trị chứng đau nhẹ và vừa:
Đau đầu, đau răng, đau bụng kinh, đau cơ... Thuốc có hiệu quả nhất là làm giảm đau
cường độ thấp có nguồn gốc không phải nội tạng.

Acetaminophen không có tác dụng trị thấp khớp.
Acetaminophen là thuốc thay thế salicylat (được ưa thích ở người bệnh chống chỉ
định hoặc không dung nạp salicylat) để giảm đau nhẹ hoặc hạ sốt.
Sét:
Acetaminophen thường được dùng để giảm thân nhiệt ở người bệnh sốt, khi sốt có
thể có hại hoặc khi hạ sốt, người bệnh sẽ dễ chịu hơn. Tuy vậy, liệu pháp hạ sốt nói
chung không đặc hiệu, không ảnh hưởng đến tiến trình của bệnh cơ bản, và có thể
che lấp tình trạng bệnh của người bệnh,

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Người bệnh nhiều lần thiếu máu hoặc có bệnh tim, phổi, thận hoặc gan.
Người bệnh quá mẫn với Acetaminophen.
Người bệnh thiếu hụt glucose - 6 - phosphat dehydro-genase.
CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
Người lớn và trẻ em trên 11 tuổi: Uống 1 viên /lần, 4-6 giờ lần, không quá8 viên/
ngày, liều một lần 2 viên có thể hữu ích để giảm đau ở một số người bệnh.
Trẻ em 9-11 tuổi: Uống 1 viên /lần, 4-6 giờ; lần. không quá 5 viên/ ngày.
Trẻ em dưới 9 tuổi: theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.
Không được dùng Acetaminophen để tự điều trị giảm đau quá 10 ngày ở người lớn
hoặc quá 5 ngày ở trẻ em, trừ khi do thầy thuốc hướng dẫn, vì đau nhiều và kéo dài
như vậy có thể là dấu hiệu của một tình trạng bệnh lý cần thầy thuốc chẩn đoán và
điều trị có giám sát.

Không dùng Acetaminophen cho người lớn và trẻ em để tự điểu trị sốt cao (trên
39,50), sốt kéo dài trên 3 ngày, hoặc sốt tái phát, trừ khi do thầy thuốc hướng dẫn,
vì sốt nhưvậy có thể là dấu hiệu của một bệnh nặng cần được thầy thuốc chẩn đoán
nhanh chóng.

ĐỂ giảm thiểu nguy cơ quá liều, không nêncho trề em quá 5 liều Acetaminophen để
giảm đau hoặc hạ sốt trong vòng 24 giờ, trừ khi do thầy thuốc hướng dẫn.
THAN TRONG VA CANH BÁO ĐẶC BIỆT KHI SỬ DỤNG:
Phải dùng Acetaminophen thận trọng ở người bệnh có thiếu máu từ trước, vì chứng
xanh tím có thể không biểu lộ rõ, mặc dù có những nồng độ cao nguy hiểm của
methemoglobin trong máu.

Uống nhiều rượu có thể gây tăng độc tính với gan của “.. ›taminophen; nên tránh
hoặc hạn chế uống rượu.

Dùng thận trọng đối với người suy giảm chức năng gan hoặc thận.
Bác sĩ cẩn cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phan tng trên da nghiêm
trọng như hội chứng Steven-Johnson (SJS), hội chứng da nhiễm độc (TEN) hay hội
chứng Lyell, hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP)
PHU NU CO THAI VA CHO CON Bu:
- Thời kỳ mang thai: Chưa xác định được tính an toàn của Acetaminophen dùng khi
thai nghén liên quan đến tác dụng không mong muốn có thể có đối với phát triễn
thai. Do đó, chỉ nên dùng Acetaminophen ở người mang thai khi thật cần thiết.
- Thời kỳ cho con bú: Các nghiên cứu ở người mẹ dùng Acetaminophen trong thời
gian cho con bú, không thấy có tác dụng không mong muốn ở trẻ nhỏ búmẹ.
TƯƠNG TÁC THUỐC:

   

 

 

- Dùng đồng thời Phenothiazin với Acetaminophen đưa đến khả năng gây hạ sốt

nghiêm trọng.

-_ Uống rượu nhiều và dài ngày có thể làm tăng nguy cơ Acetaminophen gây độc

cho gan.

- Thuốc chống co giật (phenytoin, barbiturat, carbamazepin) gây cầm ứng enzym ở

microsom thể gan, có thể làm tăng tính độc hại gan của Acetaminophen, do tăng

chuyển hóa thuốc thành những dẫn chất độc hại với gan.
- lsoniazid dùng đồng thời với Acetaminophen cũng có thể dẫn đến tăng nguy cơ

độc tính với gan. :

TAC DUNG KHONG MONG MUON:
Ban da và những phản ứng dị ứng khác thỉnh thoảng xảy ra. Thường là ban đồ hoặc

mày đay, nhưng đôi khi nặng hơn và có thể kèm theo sốt do thuốc và thương tổn

niêm mạc. Trong một số ít trường hợp riêng lẻ, Acetaminophen đã gây giảm bạch

cầu trung tính, giảm tiểu cầu và giầm toàn thể huyết cầu.
~ Ít gặp, 1/1000 < ADR < 1/100.
Da: Ban.

Dạ dày - ruột: Buồn nôn, nôn.

Huyết học: Loạn tạo máu (giảm bạch cầu trung tính, giảm toàn thể huyết cầu, giảm
bạch cầu), thiếu máu.

Thận: Bệnh thận, độc tính thận khi lạm dụng dài ngày.
- Hiếm gặp, ADR < 1/1000.

Khác: Phản ứng quá mẫn
Hội chứng Steven-Johnson (SJS), hội chứng da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng
Lyell, hội chứng ngoại ban mụn mũ toàn thân cấp tính (AGEP) có thể xảy ra khi
dùng paracetamol, mặc dù tỷ lệ mắc phải là không cao

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng
thuốc.

QUA LIEU VA CACHXUTri:
Biểu hiện: Buồn nôn, nôn và đau bụng thường xảy ra trong vòng 2- 3 giờ sau khi
uống liều độc của thuốc. Methemoglobin - máu, dẫn đến chứng xanh tím da, niêm
mạc và móng tay là một dấu hiệu đặc trưng nhiễm độc cấp tính dẫn chất p-
aminophenol; một lượng nhỏ sulfhemoglobin cũng có thể được sản sinh. Trẻ em có
khuynh hướng tạo methemoglobin dễ hơn người lớn sau khi uống Acetaminophen.
Khi bị ngộ độc nặng, ban đầu có thể có kích thích hệ thần kinh trung ương, kích
động và mê sảng. Tiếp theo có thể là ức chế hệ thần kinh trung ương: sững sờ, hạ
thân nhiệt, mệt lả; thở nhanh, nông; mạch nhanh, yếu, không đều; huyết áp thấp;
và suy tuần hoàn. Trụy mạch do giầm oxy huyết tương đối và do tác dụng ức chế
trung tâm, tác dụng này chỉ xảy ra với liều rất lớn. Sốc có thể xảy ra nếu giãn mạch
nhiều. Cơn co giật nghẹt thở gây tử vong có thể xảy ra. Thường hôn mê xẩy ra trước
khi chết đột ngột hoặc sau vài ngày hôn mê.
Dấu hiệu lâm sàng thương tổn gan trở nên rõ rệt trong vòng 2 - 4 ngày sau khi
liều độc, cuối cùng chết vì suy gan. Suy thận cấp cũng xảy ra ở một số người
Điều trị: Khi nhiễm độc nặng, điều quan trọng là phải điều trị hỗ trợ tích cực Cẩ
rửa dạ dày trong mọi trường hợp, tốt nhất trong vòng 4 giờ sau khi uống. 2s
Liệu pháp giải độc chính là dùng những hợp chất sulfhydryl, có lẽ tác dorig: mot
phần do bổ sungdự trữ glutathion ở gan. N-acetylcystein có tác dụng khi uốnổhoặc
tiêm tĩnh mạch. Phải cho thuốc ngay lập tức nếu chưa đến 36 giờ kể từ khi uống
Acetaminophen. Diéu tri với N - acetylcystein có hiệu quả hơn khi cho thuốc:
thời gian dưới 10 giờ sau khi uống Acetaminophen. Nếu không cóN - acety|
có thể dùng methionin.
Ngoài ra có thể dùng than hoạt và/hoặc thuốc tẩy muối, chúng có khả năng làm
giảm hấp thụ Acetaminophen.

LỮI KHUYẾN CÁO:
Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ.
DIEU KIỆN BAO QUAN:
Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánhsáng.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 vỉ x 10 viên.
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

  
   

  
  

 

   

 

se ô Nguyễn Trường Tộ -TpHuế- Việt Nam

BB CTCP LD DƯỢC PHẨM MEDIPHARC0 TENAMYD Bñ s.r.I
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